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PHỤ LỤC  
Bảng P1.1 Tỉ lệ các lĩnh vực, nội dung CTĐT
	Tiêu chí
(Theo khung CTĐT khối ngành sư phạm)
	ĐH1

(%)
	ĐH2

(%)
	ĐH3

(%)
	ĐH4

(%)
	ĐH5

(%)
	ĐH6

(%)

	Khối kiến thức chung bao gồm các học phần: Triết học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Ngoại ngữ (15%)
	16
	19
	21
	18
	17
	19

	Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm các học phần: Tâm lí học, giáo dục học, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học bộ môn, kiên thập, thực tập, PPGD môn học ở trường THPT và các môn học thay thế khác hoặc tương tự khác (25%)
	23
	21
	20
	25
	28
	22

	Khối kiến thức chuyên ngành, bao gồm các học phần trang bị tri thức cơ bản chung của khối ngành Toán, lí, hóa đại cương, tin học...;Các môn khoa học chuyên ngành như: Di truyền, tiến hóa, vi sinh, tế bào, thực vật, động vật, sinh lý, lí sinh... (60%)
	61
	60
	59
	57
	55
	59


Bảng P1.2 Ma trận thể hiện mức độ đáp ứng các tiêu chí đánh giá của chương trình 
đào tạo năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm sinh học ở một số trường đại học
	Năng lực 
	Tiêu chí
	Các môn học tương ứng với các tiêu chí đánh giá

	
	
	ĐHV
SốTC = 28
	ĐHHĐ SốTC=26
	ĐHTN
SốTC =28
	ĐHH
SốTC=27
	ĐHĐN
SốTC = 24
	ĐHSP2
SốTC=27

	Chuẩn bị lập KHBH
	Tìm hiểu học sinh
	Tâm lí học (4), giáo dục học (4), kiến tập (2), thực tập (5)
	Tâm lí học (4), giáo dục học (4), kiến tập (2), thực tập (4)
	Tâm lí học (3), giáo dục học (4, thực tập1,2 (5)
	Tâm lí học 1,2 (4), giáo dục học 1,2 (4), kiến tập (1), thực tập (5)
	Tâm lí học 1,2 (4), giáo dục học 1,2, thực tập1,2 (8), Thực hành sư phạm (2)
	Tâm lí học (4), giáo dục học (3), thực hành tâm lí giáo dục (2), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3)

	
	Tìm hiểu môn học 
	Phân tích đánh giá CTSH (2), PPDH SH 10, 11,12 (10), rèn luyện KN soạn bài giảng SH (2), kiến tập (2), thực tập (5)
	Lý luận dạy học SH (2), PPGD SH1,2 (8)
	PPGD SH1,2 (6), thực tập1,2 (5)
	Lý luận dạy học SH (2), kiến tập (1), thực tập (5)
	Lý luận dạy học SH (2), thực tập1,2 (8)
	Phân tích CTSH THPT (2), Lý luận dạy học SH (2), PPDH SH (3), Phát triển CTDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3)

	
	Tìm hiểu cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học 

	kiến tập (2), thực tập (5)
	kiến tập (2), thực tập (4) 
	thực tập1,2 (5), phương tiện dạy học (2)
	kiến tập (1), thực tập (5)
	Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8)
	kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3)

	
	Tìm hiểu đặc điểm kinh tế - xã hội – tự nhiên của địa phương
	kiến tập (2), thực tập (5)
	kiến tập (2), thực tập (4)
	thực tập1,2 (5)
	kiến tập (1), thực tập (5)
	Thực tập1,2 (8)
	kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3)

	Lập KHBH


	Xác định mục tiêu bài học 
	Đại cương về PPDHSH (3),PPDH SH 10, 11, 12 (10), rèn luyện KN soạn bài giảng SH (2), kĩ thuật DHSH (2), kiến tập (2), thực tập (5)


	Lý luận dạy học (2), PPDH SH1,2 (8)
	Đại cương về PPDHSH (2), PPGD SH1,2 (6), kĩ thuật dạy học (3), thực tập1,2 (5)
	Lý luận dạy học SH (2), PPDH SH 10,11,12 (6), kiến tập (1), thực tập (5)
	Lý luận dạy học SH (2), PPDH SH 10,11,12 (6), Thực tập1,2 (8) 
	Phân tích CTSH THPT (2), Lý luận dạy học SH (2), PPDH SH (3), Phát triển CTDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3)

	
	Xác định nội dung của bài học


	Đại cương về PPDHSH (3),PPDH SH 10, 11, 12 (10), rèn luyện KN soạn bài giảng SH (2), các môn khoa học chuyên ngành
	PPGD SH1,2 (8), các môn khoa học chuyên ngành
	PPGD SH1,2 (6), các môn khoa học chuyên ngành
	PPDH SH 10,11,12 (6), các môn khoa học chuyên ngành
	PPDH SH 10,11,12 (6), các môn khoa học chuyên ngành
	Phân tích CTSH THPT (2), PPDH SH (3), Phát triển CTDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5

	
	Thiết kế các hoạt động học tập của học sinh


	,PPDH SH 10, 11, 12 (10), rèn luyện KN soạn bài giảng SH (2), kĩ thuật DHSH (2), kiến tập (2), thực tập (5)
	PPGD SH1,2 (8), 
	 PPGD SH1,2 (6), Dạy học hợp tác - nhóm trong DHSH (2), Dạy học khám phá trong DHSH (2), dạy học giải quyết vấn đề (3)kĩ thuật dạy học SH (3), thực tập1,2 (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6),. Thực hành dạy học sinh học (2), rèn luyện NVSP thường xuyên (3), kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8), Vận dụng PP & KTDH tích cực trong DHSH (2)
	Phân tích CTSH THPT (2, PPDH SH (3), Phát triển CTDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3)

	
	Thiết kế hệ thống câu hỏi - bài tập


	Đại cương về PPDHSH (3),PPDH SH 10, 11, 12 (10), rèn luyện KN soạn bài giảng SH (2), kĩ thuật DHSH (2), rèn luyện KN sử dụng CH - BT cho sinh viên trong DHSH (2), kiến tập (2), thực tập (5)
	Lý luận dạy học (2), PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	Đại cương về PPDHSH (2), PPGD SH1,2 (6), thực tập1,2 (5), dạy học giải quyết vấn đề (3), thực tập1,2 (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6),. Thực hành dạy học sinh học (2), rèn luyện NVSP thường xuyên, kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Kĩ năng xây dựng và sử dụng CH trong DHSH (2), thực tập1,2 (8),
	Phân tích CTSH THPT (2), Lý luận dạy học SH (2), PPDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3)

	
	Xác định các phương pháp dạy học


	Đại cương về PPDHSH (3),PPDH SH 10, 11, 12 (10), rèn luyện KN soạn bài giảng SH (2), kĩ thuật DHSH (2), kiến tập (2), thực tập (5)
	Lý luận dạy học (2), PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	Đại cương về PPDHSH (2), PPGD SH1,2 (6), Dạy học hợp tác - nhóm trong DHSH (2), Dạy học khám phá trong DHSH (2), kĩ thuật dạy học SH (3), thực tập1,2 (5), dạy học giải quyết vấn đề (3), thực tập1,2 (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6),. Thực hành dạy học sinh học (2), rèn luyện NVSP thường xuyên, kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8), Vận dụng PP & KTDH tích cực trong DHSH (2)
	Phân tích CTSH THPT (2), Lý luận dạy học SH (2), PPDH SH (3, kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3)

	
	Xác định các phương tiện dạy học
	Đại cương về PPDHSH (3),PPDH SH 10, 11, 12 (10), rèn luyện KN soạn bài giảng SH (2), kĩ thuật DHSH (2), kiến tập (2), thực tập (5)
	PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	Đại cương về PPDHSH (2), PPGD SH1,2 (6), kĩ thuật dạy học SH (3), thực tập1,2 (5), phương tiện dạy học (2), thực tập1,2 (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6),. Thực hành dạy học sinh học (2), rèn luyện NVSP thường xuyên, kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8), Vận dụng PP & KTDH tích cực trong DHSH (2)
	Phân tích CTSH THPT (2), PPDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3)

	
	Xác định các phương án tổng kết bài học
	Đại cương về PPDHSH (3),PPDH SH 10, 11, 12 (10), rèn luyện KN soạn bài giảng SH (2), kĩ thuật DHSH (2), kiến tập (2), thực tập (5)
	Lý luận dạy học (2), PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	Đại cương về PPDHSH (2), PPGD SH1,2 (6), kĩ thuật dạy học SH (3), thực tập1,2 (5), phương tiện, thực tập1,2 (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6),. Thực hành dạy học sinh học (2), rèn luyện NVSP thường xuyên, kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8), Vận dụng PP & KTDH tích cực trong DHSH (2)
	Phân tích CTSH THPT (2), Lý luận dạy học SH (2), PPDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3)

	TCDH


	Mở đầu (Khởi động)
	PPDH SH 10, 11, 12 (10), kĩ thuật DHSH (2), kiến tập (2), thực tập (5)
	PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	PPGD SH1,2 (6), kĩ thuật dạy học SH (3), thực tập1,2 (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6),. Thực hành dạy học sinh học (2), rèn luyện NVSP thường xuyên, kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8), Vận dụng PP & KTDH tích cực trong DHSH (2)
	PPDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3)

	
	Tổ chức cho học sinh tiếp cận mục tiêu bài học
	PPDH SH 10, 11, 12 (10), kĩ thuật DHSH (2), kiến tập (2), thực tập (5)
	PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	PPGD SH1,2 (6), kĩ thuật dạy học SH (3), thực tập1,2 (5),
	PPDH SH 10,11,12 (6),. Thực hành dạy học sinh học (2), rèn luyện NVSP thường xuyên, kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8), Vận dụng PP & KTDH tích cực trong DHSH (2)
	PPDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3)

	
	Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh
	PPDH SH 10, 11, 12 (10), kĩ thuật DHSH (2), kiến tập (2), thực tập (5)
	PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	PPGD SH1,2 (6), kĩ thuật dạy học SH (3), thực tập1,2 (5), Dạy học hợp tác - nhóm trong DHSH (2), Dạy học khám phá trong DHSH, dạy học giải quyết vấn đề (3) 
	PPDH SH 10,11,12 (6),. Thực hành dạy học sinh học (2), rèn luyện NVSP thường xuyên, kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8), Vận dụng PP & KTDH tích cực trong DHSH (2), Rèn luyện kĩ năng tự học cho HS trong DHSH (2)
	PPDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3

	
	Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập
	PPDH SH 10, 11, 12 (10), kĩ thuật DHSH (2), kiến tập (2), thực tập (5)
	PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	PPGD SH1,2 (6), kĩ thuật dạy học SH (3), thực tập1,2 (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành dạy học sinh học (2), rèn luyện NVSP thường xuyên, kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8), dạy học và kiểm tra đánh giá môn sinh học THPT theo chuẩn KT và KN (2)
	PPDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3), kiểm tra đánh giá trong giáo dục (2)

	
	Củng cố bài học (Hệ thống hóa kiến thức)


	PPDH SH 10, 11, 12 (10), kĩ thuật DHSH (2), kiến tập (2), thực tập (5)
	PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	PPGD SH1,2 (6), thực tập1,2 (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6),. Thực hành dạy học sinh học (2), rèn luyện NVSP thường xuyên, kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8)
	PPDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3

	
	Sử dụng phương tiện dạy học

	PPDH SH 10, 11, 12 (10), kĩ thuật DHSH (2), kiến tập (2), thực tập (5)
	PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	PPGD SH1,2 (6), thực tập1,2 (5), phương tiện dạy học (2)
	PPDH SH 10,11,12 (6),. Thực hành dạy học sinh học (2), rèn luyện NVSP thường xuyên, kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8)
	PPDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3

	
	Sử dụng ngôn ngữ

	PPDH SH 10, 11, 12 (10),, kiến tập (2), thực tập (5)
	PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	PPGD SH1,2 (6), thực tập1,2 (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6),. Thực hành dạy học sinh học (2), rèn luyện NVSP thường xuyên, kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8)
	PPDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3

	
	Phong thái dạy học 


	PPDH SH 10, 11, 12 (10),, kiến tập (2), thực tập (5)
	PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	PPGD SH1,2 (6), thực tập1,2 (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6),. Thực hành dạy học sinh học (2), rèn luyện NVSP thường xuyên, kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8)
	PPDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3

	
	Trình bày bảng 


	PPDH SH 10, 11, 12 (10),, kiến tập (2), thực tập (5)
	PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	PPGD SH1,2 (6), thực tập1,2 (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6),. Thực hành dạy học sinh học (2), rèn luyện NVSP thường xuyên, kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8)
	PPDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3

	
	Phân bố thời gian
	PPDH SH 10, 11, 12 (10), Phân tích đánh giá CTSH (2), kiến tập (2), thực tập (5)
	PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	PPGD SH1,2 (6), thực tập1,2 (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6),. Thực hành dạy học sinh học (2), rèn luyện NVSP thường xuyên, kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8)
	PPDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3

	KTĐG HS

	 Lập kế hoạch kiểm tra đánh giá

	Đại cương về PPDHSH (3),PPDH SH 10, 11, 12 (10), rèn luyện KN soạn bài giảng SH (2), kĩ thuật DHSH (2), kiến tập (2), thực tập (5)
	Lý luận dạy học (2), PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	Đại cương về PPDHSH (3), PPGD SH1,2 (6), thực tập1,2 (5), kĩ thuật dạy học SH (3), thực tập1,2 (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6),. kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8), dạy học và kiểm tra đánh giá môn sinh học THPT theo chuẩn KT và KN (2)
	PPDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3), kiểm tra đánh giá trong giáo dục (2)

	
	Tổ chức kiểm tra đánh giá 

	Đại cương về PPDHSH (3), PPDH SH 10, 11, 12 (10), thực tập (5)
	Lý luận dạy học (2), PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	Đại cương về PPDHSH (3), PPGD SH1,2 (6), thực tập1,2 (5), kĩ thuật dạy học SH (3), thực tập1,2 (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6),. kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8), dạy học và kiểm tra đánh giá môn sinh học THPT theo chuẩn KT và KN (2)
	PPDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3), kiểm tra đánh giá trong giáo dục (2)

	
	Phản hồi thông tin tới học sinh

	PPDH SH 10, 11, 12 (10),, kiến tập (2), thực tập (5)
	Lý luận dạy học (2), PPGD SH1,2 (8),

kiến tập (2), thực tập (4)
	Đại cương về PPDHSH (3), PPGD SH1,2 (6), thực tập1,2 (5), kĩ thuật dạy học SH (3), thực tập1,2 (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6),. kiến tập (1), thực tập (5)
	PPDH SH 10,11,12 (6), Thực hành sư phạm (2), thực tập1,2 (8), dạy học và kiểm tra đánh giá môn sinh học THPT theo chuẩn KT và KN (2)
	PPDH SH (3), kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3), kiểm tra đánh giá trong giáo dục (2)

	Quản lí HSDH
	 Xác định cấu trúc hồ sơ dạy học 


	kiến tập (2), thực tập (5)
	kiến tập (2), thực tập (4)
	thực tập1,2 (5)
	kiến tập (1), thực tập (5)
	thực tập1,2 (8), 
	kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3),

	
	Khai thác hồ sơ dạy học
	kiến tập (2), thực tập (5)
	kiến tập (2), thực tập (4)
	thực tập1,2 (5)
	kiến tập (1), thực tập (5)
	thực tập1,2 (8), 
	kiến tập (1), thực tập (5), thực hành DH SH tại trường THPT (3),


Bảng P1.3 Tổng hợp kết quả các mức độ đáp ứng mục tiêu đánh giá 
kết quả đào tạo năng lực dạy học
	TT
	Mục tiêu
	Mức độ đạt được (Tăng dần)

	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Đánh giá chính xác khách quan
	10
	4.76
	110
	52.38
	90
	42.85
	0
	0.0

	2
	Đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp
	7
	3.33
	152
	72.38
	51
	24.28
	0
	0.0

	3
	Sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh chương trình đào tạo
	77
	36.67
	81
	38.57
	52
	24.76
	0
	0.0

	4
	Sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh cách dạy của GV
	27
	12.85
	96
	45.71
	87
	41.42
	0
	0.0

	5
	Sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh cách học của SV
	0
	0.0
	109
	51.90
	101
	48.09
	0
	0.0

	6
	Không chỉ đánh giá kiến thức mà còn đánh giá được năng lực nghề của sinh viên
	0
	0.0
	150
	71.43
	60
	28.57
	0
	0.0


Bảng P1.4 Tổng hợp ý kiến giáo viên phổ thông về lựa chọn năng lực cấu thành 
để đánh giá năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm sinh học
	TT
	Năng lực cấu thành NLDH 
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	1
	Chuẩn bị lập kế hoạch bài học
	5
	5.0

	2
	Lập kế hoạch bài học
	43
	43.0

	3
	Tổ chức dạy học
	43
	43.0

	4
	Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
	11
	11.0

	5
	Quản lí hồ sơ dạy học
	11
	11.0

	6
	Cả 5 năng lực
	57
	57.0


Bảng P3.1. Phân tích Anova một nhân tố kết quả TĐG, ĐGĐĐ, GVĐG 
các năng lực cấu thành NLDH 
a) Chuẩn bị lập KHBH

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐGĐĐ
	90
	1801
	20,01111
	17,80886
	
	

	GVĐG
	90
	1742
	19,35556
	16,07441
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	19,33889
	1
	19,33889
	1,141501
	0,286782
	3,894232

	Within Groups
	3015,611
	178
	16,94164
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	3034,95
	179
	 
	 
	 
	 


	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	TĐG
	90
	1745
	19,38889
	18,95943
	
	

	ĐGĐĐ
	90
	1801
	20,01111
	17,80886
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	17,42222
	1
	17,42222
	0,947677
	0,331632
	3,894232

	Within Groups
	3272,378
	178
	18,38414
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	3289,8
	179
	 
	 
	 
	 


	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	TĐG
	90
	1745
	19,38889
	18,95943
	
	

	GVĐG
	90
	1742
	19,35556
	16,07441
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	0,05
	1
	0,05
	0,002854
	0,957452
	3,894232

	Within Groups
	3118,011
	178
	17,51692
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	3118,061
	179
	 
	 
	 
	 


b) Lập KHBH
	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	TĐG
	90
	9700
	107,7778
	57,41074
	
	

	ĐGĐĐ
	90
	9770
	108,5556
	57,66542
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	27,22222
	1
	27,22222
	0,473117
	0,492452
	3,894232

	Within Groups
	10241,78
	178
	57,53808
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	10269
	179
	 
	 
	 
	 

	Anova: Single Factor
	
	
	
	


	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐGĐĐ
	89
	9670
	108,6517
	57,47957
	
	

	GVĐG
	89
	9511
	106,8652
	64,2998
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	142,0281
	1
	142,0281
	2,332548
	0,12849
	3,894838

	Within Groups
	10716,58
	176
	60,88968
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	10858,61
	177
	 
	 
	 
	 

	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	TĐG
	90
	9700
	107,7778
	57,41074
	
	

	GVĐG
	90
	9609
	106,7667
	64,45056
	
	


	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	46,00556
	1
	46,00556
	0,755048
	0,386053
	3,894232

	Within Groups
	10845,66
	178
	60,93065
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	10891,66
	179
	 
	 
	 
	 


c) TCDH

	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐGĐĐ
	90
	9028
	100,3111
	121,7673
	
	

	GVĐG
	90
	8797
	97,74444
	118,7317
	
	


	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	296,45
	1
	296,45
	2,465291
	0,118162
	3,894232

	Within Groups
	21404,41
	178
	120,2495
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	21700,86
	179
	 
	 
	 
	 

	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	TĐG
	90
	8926
	99,17778
	126,3276
	
	

	ĐGĐĐ
	90
	9028
	100,3111
	121,7673
	
	


	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	57,8
	1
	57,8
	0,465951
	0,495743
	3,894232

	Within Groups
	22080,44
	178
	124,0474
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	22138,24
	179
	 
	 
	 
	 


	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	TĐG
	90
	8926
	99,17778
	126,3276
	
	

	GVĐG
	90
	8797
	97,74444
	118,7317
	
	


	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	92,45
	1
	92,45
	0,754511
	0,386221
	3,894232

	Within Groups
	21810,28
	178
	122,5297
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	21902,73
	179
	 
	 
	 
	 


d) KTĐG HS

	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐGĐĐ
	90
	2319
	25,76667
	10,42809
	
	

	GVĐG
	90
	2237
	24,85556
	11,36092
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	37,35556
	1
	37,35556
	3,428843
	0,065723
	3,894232

	Within Groups
	1939,222
	178
	10,89451
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	1976,578
	179
	 
	 
	 
	 


	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	TĐG
	90
	2297
	25,52222
	12,6568
	
	

	ĐGĐĐ
	90
	2319
	25,76667
	10,42809
	
	


	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	2,688889
	1
	2,688889
	0,232957
	0,629933
	3,894232

	Within Groups
	2054,556
	178
	11,54245
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	2057,244
	179
	 
	 
	 
	 

	Anova: Single Factor
	
	
	
	


	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	TĐG
	90
	2297
	25,52222
	12,6568
	
	

	GVĐG
	90
	2237
	24,85556
	11,36092
	
	


	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	20
	1
	20
	1,665436
	0,198545
	3,894232

	Within Groups
	2137,578
	178
	12,00886
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	2157,578
	179
	 
	 
	 
	 


e)  Quản lí HSDH
	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐGĐĐ
	90
	1579
	17,54444
	3,801373
	
	

	GVĐG
	90
	1540
	17,11111
	3,066167
	
	


	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	8,45
	1
	8,45
	2,460852
	0,118491
	3,894232

	Within Groups
	611,2111
	178
	3,43377
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	619,6611
	179
	 
	 
	 
	 


	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	TĐG
	90
	1543
	17,14444
	3,181149
	
	

	ĐGĐĐ
	90
	1579
	17,54444
	3,801373
	
	


	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	7,2
	1
	7,2
	2,062292
	0,152738
	3,894232

	Within Groups
	621,4444
	178
	3,491261
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	628,6444
	179
	 
	 
	 
	 


	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	TĐG
	90
	1543
	17,14444
	3,181149
	
	

	GVĐG
	90
	1540
	17,11111
	3,066167
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	0,05
	1
	0,05
	0,016007
	0,899464
	3,894232

	Within Groups
	556,0111
	178
	3,123658
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	556,0611
	179
	 
	 
	 
	 


Bảng P3.2. Tổng hợp kết quả đánh giá các năng lực cấu thành năng lực dạy học 
của sinh viên ngành sư phạm Sinh học
	TT
	Chuẩn bị lập KHBH
	Lập KHBH
	TCDH
	KTĐG
	Quản lí HSDH

	1
	2,74
	3,83
	3,72
	2,30
	3,27

	2
	3,00
	4,06
	4,40
	2,70
	3,80

	3
	2,70
	3,92
	2,95
	2,43
	3,27

	4
	2,89
	4,01
	4,29
	2,57
	3,20

	5
	2,56
	3,77
	4,37
	2,30
	3,27

	6
	3,04
	4,07
	4,63
	2,67
	3,67

	7
	2,44
	3,49
	4,31
	2,10
	3,27

	8
	3,07
	3,68
	4,15
	2,63
	3,80

	9
	3,11
	3,92
	4,01
	2,57
	3,53

	10
	2,41
	3,99
	4,15
	2,17
	3,60

	11
	2,44
	3,87
	4,18
	2,20
	3,80

	12
	2,59
	4,06
	3,38
	2,33
	3,27

	13
	2,67
	3,64
	3,76
	2,27
	3,53

	14
	2,96
	3,85
	3,95
	2,67
	3,40

	15
	2,11
	3,83
	3,95
	1,90
	3,67

	16
	2,63
	4,07
	2,97
	2,37
	3,13

	17
	2,59
	3,51
	3,42
	2,33
	3,53

	18
	2,33
	4,01
	4,33
	2,03
	3,80

	19
	2,26
	3,72
	3,72
	2,03
	2,87

	20
	2,89
	3,80
	4,21
	2,60
	3,47

	21
	2,85
	4,03
	3,94
	2,50
	3,27

	22
	2,56
	3,68
	3,49
	2,23
	3,13

	23
	2,63
	3,83
	4,18
	2,30
	4,00

	24
	2,44
	3,77
	3,51
	2,20
	3,67

	25
	2,74
	4,03
	4,59
	2,47
	3,00

	26
	2,96
	3,57
	3,99
	2,60
	3,67

	27
	3,00
	3,40
	3,49
	2,70
	3,47

	28
	3,04
	3,69
	3,72
	2,73
	3,07

	29
	3,19
	3,94
	4,21
	2,80
	3,53

	30
	2,96
	3,99
	4,06
	2,67
	3,40

	31
	3,63
	3,60
	3,40
	3,27
	4,07

	32
	3,11
	3,60
	3,58
	2,80
	3,53

	33
	2,89
	3,57
	3,82
	2,60
	3,40

	34
	3,11
	3,64
	3,60
	2,80
	3,27

	35
	3,37
	3,57
	3,65
	3,03
	3,80

	36
	3,26
	3,53
	3,09
	2,93
	4,07

	37
	3,22
	3,44
	3,21
	2,90
	2,87

	38
	2,70
	3,32
	3,42
	2,43
	3,27

	39
	2,81
	3,30
	3,28
	2,53
	2,73

	40
	3,52
	3,92
	4,36
	3,17
	3,20

	41
	2,67
	3,56
	3,45
	2,40
	3,47

	42
	3,67
	3,78
	3,45
	3,30
	3,20

	43
	2,96
	3,48
	4,04
	2,67
	3,67

	44
	3,11
	3,87
	4,04
	2,80
	3,93

	45
	2,67
	3,49
	3,91
	2,40
	3,13

	46
	2,74
	3,53
	3,49
	2,47
	3,13

	47
	2,26
	3,40
	3,42
	2,03
	3,67

	48
	2,19
	3,34
	3,33
	1,97
	3,40

	49
	2,48
	3,34
	4,15
	2,23
	3,13

	50
	2,41
	3,28
	3,38
	2,17
	3,53

	51
	2,81
	3,32
	3,00
	2,53
	3,53

	52
	2,48
	3,34
	4,29
	2,23
	3,53

	53
	2,93
	3,43
	3,90
	2,63
	3,27

	54
	3,22
	3,87
	3,74
	2,90
	3,80

	55
	2,26
	3,28
	2,97
	2,03
	3,40

	56
	2,89
	3,84
	3,41
	2,60
	3,93

	57
	3,33
	3,59
	4,18
	2,93
	3,27

	58
	2,67
	3,39
	3,45
	2,40
	3,80

	59
	2,70
	3,37
	3,15
	2,37
	3,53

	60
	2,19
	3,37
	4,15
	1,97
	3,27

	61
	3,41
	4,16
	4,23
	3,07
	2,67

	62
	3,15
	4,05
	4,29
	2,83
	3,47

	63
	3,15
	3,98
	4,18
	2,83
	2,40

	64
	2,74
	3,89
	4,14
	2,33
	2,80

	65
	2,93
	3,98
	4,28
	2,63
	3,00

	66
	2,15
	3,55
	3,55
	1,93
	3,80

	67
	2,70
	3,34
	3,28
	2,37
	3,80

	68
	3,15
	4,14
	4,62
	2,83
	3,40

	69
	2,67
	3,25
	4,27
	2,33
	3,27

	70
	2,33
	4,01
	3,95
	2,10
	3,40

	71
	2,70
	3,72
	3,55
	2,43
	3,67

	72
	2,70
	3,46
	4,24
	2,43
	3,40

	73
	2,63
	3,98
	4,06
	2,27
	3,93

	74
	2,56
	4,00
	3,94
	2,17
	3,53

	75
	2,33
	4,00
	3,62
	2,10
	3,67

	76
	3,48
	3,86
	4,10
	3,13
	3,67

	77
	3,15
	3,85
	3,96
	2,83
	3,67

	78
	3,22
	3,56
	3,44
	2,90
	3,93

	79
	2,74
	4,05
	4,36
	2,47
	3,80

	80
	3,04
	3,87
	3,88
	2,73
	3,67

	81
	2,89
	3,79
	3,50
	2,60
	3,67

	82
	3,15
	3,55
	3,42
	2,70
	3,40

	83
	3,15
	4,07
	4,27
	2,83
	3,53

	84
	2,41
	3,39
	3,42
	2,17
	3,53

	85
	3,15
	3,39
	3,49
	2,83
	3,13

	86
	3,26
	3,85
	3,85
	2,93
	3,53

	87
	2,78
	3,90
	3,81
	2,43
	3,53

	88
	2,26
	3,78
	3,29
	2,03
	3,67

	89
	3,41
	3,99
	4,15
	3,07
	3,40

	90
	2,37
	3,40
	3,45
	2,13
	3,33


Bảng P3. 3 Phân tích Anova kết quả đánh giá các năng lực cấu thành năng lực 
dạy học của sinh viên 3 trường ĐHV, ĐHTN, ĐHĐN
a) Chuẩn bị lập KHBH

	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐHĐN
	30
	86,26
	2,875333
	0,174826
	
	

	ĐHV
	30
	85,76
	2,858667
	0,140184
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	0,004167
	1
	0,004167
	0,026454
	0,871361
	4,006873

	Within Groups
	9,135293
	58
	0,157505
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	9,13946
	59
	 
	 
	 
	 


	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐHTN
	30
	81,8
	2,726667
	0,078457
	
	

	ĐHĐN
	30
	86,26
	2,875333
	0,174826
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	0,331527
	1
	0,331527
	2,617834
	0,111095
	4,006873

	Within Groups
	7,345213
	58
	0,126642
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	7,67674
	59
	 
	 
	 
	 


	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐHTN
	30
	81,8
	2,726667
	0,078457
	
	

	ĐHV
	30
	85,76
	2,858667
	0,140184
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	0,26136
	1
	0,26136
	2,390759
	0,127494
	4,006873

	Within Groups
	6,340613
	58
	0,109321
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	6,601973
	59
	 
	 
	 
	 


b) Lập KHBH
	Anova: Single Factor
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	 
	Variance
	
	

	ĐHTN
	30
	110,63
	3,687667
	
	0,102998
	
	

	ĐHV
	30
	113,81
	3,793667
	 
	0,070562
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	 
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	0,16854
	1
	0,16854
	
	1,942155
	0,168752
	4,006873

	Within Groups
	5,033233
	58
	0,08678
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	5,201773
	59
	 
	 
	 
	 
	 


	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐHĐN
	30
	109,89
	3,663
	0,052836
	
	

	ĐHV
	30
	113,81
	3,793667
	0,070562
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	0,256107
	1
	0,256107
	4,150922
	0,046183
	4,006873

	Within Groups
	3,578527
	58
	0,061699
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	3,834633
	59
	 
	 
	 
	 


	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐHTN
	30
	110,63
	3,687667
	0,102998
	
	

	ĐHĐN
	30
	109,89
	3,663
	0,052836
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	0,009127
	1
	0,009127
	0,117134
	0,733401
	4,006873

	Within Groups
	4,519167
	58
	0,077917
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	4,528293
	59
	 
	 
	 
	 


c) TCDH

	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐHTN
	30
	119,63
	3,987667
	0,162487
	
	

	ĐHĐN
	30
	111,63
	3,721
	0,126602
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	1,066667
	1
	1,066667
	7,379481
	0,008681
	4,006873

	Within Groups
	8,383607
	58
	0,144545
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	9,450273
	59
	 
	 
	 
	 


	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐHĐN
	30
	111,63
	3,721
	0,126602
	
	

	ĐHV
	30
	111,75
	3,725
	0,211964
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	0,00024
	1
	0,00024
	0,001418
	0,970094
	4,006873

	Within Groups
	9,81842
	58
	0,169283
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	9,81866
	59
	 
	 
	 
	 


	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐHTN
	30
	119,63
	3,987667
	0,162487
	
	

	ĐHV
	30
	111,75
	3,725
	0,211964
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	1,034907
	1
	1,034907
	5,527591
	0,022139
	4,006873

	Within Groups
	10,85909
	58
	0,187226
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	11,89399
	59
	 
	 
	 
	 


d) KTĐG HS

	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐHTN
	30
	72,37
	2,412333
	0,058715
	
	

	ĐHĐN
	30
	77,49
	2,583
	0,141187
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	0,436907
	1
	0,436907
	4,371202
	0,040943
	4,006873

	Within Groups
	5,797167
	58
	0,099951
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	6,234073
	59
	 
	 
	 
	 


	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐHĐN
	30
	77,49
	2,583
	0,141187
	
	

	ĐHV
	30
	76,43
	2,547667
	0,119322
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	0,018727
	1
	0,018727
	0,14377
	0,705946
	4,006873

	Within Groups
	7,55476

7
	58
	0,130255
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	7,573493
	59
	 
	 
	 
	 


	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐHTN
	30
	72,37
	2,412333
	0,058715
	
	

	ĐHV
	30
	76,43
	2,547667
	0,119322
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	0,274727
	1
	0,274727
	3,086175
	0,084238
	4,006873

	Within Groups
	5,163073
	58
	0,089019
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	5,4378
	59
	 
	 
	 
	 


g) Quản lí HSDH

	Anova: Single Factor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐHTN
	30
	103,36
	3,445333
	0,075322
	
	

	ĐHĐN
	30
	103,8
	3,46
	0,109648
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	0,003227
	1
	0,003227
	0,034888
	0,852481
	4,006873

	Within Groups
	5,364147
	58
	0,092485
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	5,367373
	59
	 
	 
	 
	 

	Anova: Single Factor
	
	
	


	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐHĐN
	30
	103,8
	3,46
	0,109648
	
	

	ĐHV
	30
	103,67
	3,455667
	0,127453
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	0,000282
	1
	0,000282
	0,002376
	0,961291
	4,006873

	Within Groups
	6,875937
	58
	0,118551
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	6,876218
	59
	 
	 
	 
	 

	Anova: Single Factor


	SUMMARY
	
	
	
	
	

	Groups
	Count
	Sum
	Average
	Variance
	
	

	ĐHTN
	30
	103,36
	3,445333
	0,075322
	
	

	ĐHV
	30
	103,67
	3,455667
	0,127453
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANOVA
	
	
	
	
	
	

	Source of Variation
	SS
	df
	MS
	F
	P-value
	F crit

	Between Groups
	0,001602
	1
	0,001602
	0,015797
	0,900414
	4,006873

	Within Groups
	5,880483
	58
	0,101388
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	5,882085
	59
	 
	 
	 
	 


Phiếu số 1
PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN VIÊN/GIẢNG VIÊN VỀ THỰC TRẠNG
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO NĂNG LỰC DẠY HỌC
CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM
Phần A: Thông tin cá nhân
1. Họ và tên (có thể không điền):............................................ Tuổi:………. Nam/nữ:…...

2. Trình độ chuyên môn:..............................................Học hàm, học vị..............................
3. Đơn vị công tác: Khoa (Phòng)............................... Trường............................................

4. Vị trí công tác:...................................................................................................................

Phần B. Thông tin chi tiết về kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo năng lực dạy học của sinh viên sư phạm

 (Lưu ý: Hãy đánh dấu X vào phương án thích hợp).

1. Theo ông/bà kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo năng lực SV hiện nay đã đáp ứng được những mục tiêu nào dưới đây:
	TT
	Mục tiêu
	Mức độ đạt được (Tăng dần)

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Đánh giá chính xác khách quan
	
	
	
	

	2
	Đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp
	
	
	
	

	3
	Sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh chương trình đào tạo 
	
	
	
	

	4
	Sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh phương pháp dạy của giảng viên
	
	
	
	

	5
	Sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh phương pháp học của sinh viên
	
	
	
	

	6
	Không chỉ đánh giá kiến thức mà còn đánh giá được năng lực nghề nghiệp của sinh viên
	
	
	
	


2. Hình thức đánh giá hiện tại của trường ông /bà là:

1. Đánh giá đầu vào (
2. Đánh giá quá trình (
3. Đánh giá tổng kết (
4. Ý kiến khác:..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.Mức độ phù hợp của hình thức đánh giá hiện nay của trường ông /bà:


1. Phù hợp   (
2. Tương đối phù hợp (

3. Không phù hợp  (
4. Theo ông/bà thời điểm đánh giá kết quả đào tạo năng lực dạy học của SV là:


1. Kết thúc mỗi môn học (
3. Trước khi đi TTSP cuối khóa   (

2. Kết thúc học kì (

4. Vào thời điểm TTSP   (
5. Ý kiến khác:..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5.Theo ông/bà đối tượng đánh giá kết quả đào tạo năng lực dạy học của SV nên chọn:

1. SV năm thứ nhất(
2.SV năm thứ hai(
3. SV năm thứ ba (
4. SV năm thứ tư (năm cuối)(
6. Theo ông/bà trong các phẩm chất sau đây của người giáo viên, phẩm chất nào quan trọng nhất đối với một sinh viên ngành Sư phạm:


1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (

3. Năng lực dạy học (
2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục ( 4. Năng lực giáo dục (
5. Ý kiến khác:..................................................................................................................
7. Theo ông/bà để đánh giá năng lực dạy học của SV cần phải đánh giá những tiêu chí nào trong các tiêu chí sau đây:

1. Năng lực chuẩn bị lập kế hoạch dạy học (       2. Năng lực lập kế hoạch dạy học (
3. Năng lực tổ chức dạy học   (
4. Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh (
5. Năng lực lập và quản lý hồ sơ dạy học  (
6. Ý kiến khác:..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Theo ông/bà tiêu chí đánh giá “năng lực chuẩn bị lập kế hoạch dạy học” của SV gồm:

1. Tìm hiểu học sinh (
3. Tìm hiểu cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học (


2. Tìm hiểu môn học (

4. Tìm hiểu đặc điểm kinh tế - xã hội - sinh thái của địa phương (
5. Ý kiến khác....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
9. Theo ông/bà tiêu chí đánh giá năng lực lập kế hoạch dạy học bao gồm:

1. Xác định mục tiêu bài học (    

5. Xác định phương pháp dạy học  (
2. Xác định nội dung bài học(    

6. Xác định phương tiện dạy học   (
3. Thiết kế các hoạt động học tập của học sinh (      
4. Thiết kế hệ thống câu hỏi - bài tập  (
7. Xác định phương án tổng kết bài học (
8. Ý kiến khác:................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

10. Theo ông/bà các tiêu chí đánh giá năng lực tổ chức dạy học bao gồm:

1. Mở đầu (Khởi động)  (    

          6. Sử dụng phương tiện dạy học (
2. Tổ chức cho học sinh tiếp cận mục tiêu bài học (            7. Sử dụng ngôn ngữ  (
3. Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh  (                    8. Phong thái dạy học   (
4. Tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh  (    
                    9. Trình bày bảng  (
5. Củng cố bài học   (     


                          10. Phân bố thời gian  (
11. Ý kiến khác:................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11. Theo ông/bà các tiêu chí đánh giá năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập học sinh bao gồm:
1. Lập kế hoạch kiểm tra đánh giá (      2. Tổ chức kiểm tra đánh giá   (
3. Phản hồi thông tin tới học sinh  (
4. Ý kiến khác:.................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

12. Theo ông/bà các tiêu chí đánh giá năng lực xây dựng và quản lý hồ sơ dạy học bao gồm:
1. Xác định cấu trúc hồ sơ dạy học  (     2. Khai thác hồ sơ dạy học (
3. Ý kiến khác:.................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
13. Theo ông/ bà phương phápphù hợp nhất để đánh giá năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm là:
1. Phương pháp hồ sơ học tập (
     2. Giảng viên đánh giá thông qua thi  (
3. Phương pháp quan sát qua tập giảng (    4. Tự đánh giá thông qua các tiêu 







chí được xác định sẵn (
5. Đánh giá đồng đẳng giữa các sinh viên cùng nhóm thông qua tiêu chí được xác định sẵn(
 6. Ý kiến khác:.................................................................................................................
14. Hiện nay đánh giá năng lực SV, trường/khoa ông/bà có xây dựng bộ công cụ đánh giá:

1. Có    (


2. Không    (
15. Công cụ sử dụng để đánh giá năng lực dạy học của sinh viên ngành Sư phạm hiện nay là:
1. Phiếu quan sát giờ dạy tập giảng của sinh viên (

2. Phiếu đánh giá hồ sơ học tập (
3. Các Rubric hướng dẫn đánh giá


4. Giảng viên tự đánh giá theo cách riêng của mình  (
5. Ý kiến khác:..................................................................................................................
..........................................................................................................................................

16. Sau khi đánh giá kết quả đào tạo năng lực dạy học của SV, trường/khoa thông báo kết quả đánh giá cho:

1. Cán bộ quản lý  (   2. Giảng viên  (

3. Sinh viên (    
4. Không thông báo (
17. Kết quả đánh giá năng lực dạy học của SV được dùng để xây dựng, điều chỉnh lại chương trình đào tạo:

1. Thường xuyên(
2. Không thường xuyên (

3. Không bao giờ (
18. Theo ông/bà mục đích của việc đánh giá năng lực dạy học của sinh viên là để:

1. Đánh giá sự phù hợp của chương trình đào tạo (
2. Đối chiếu với chuẩn đầu ra (
3. Đánh giá phương pháp giảng dạy, cách thức tổ chức giảng dạy của giảngviên (
4. Đánh giá năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên (
5. Đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT (
6. Phân loại sinh viên
7. Ý kiến khác:.................................................................................................................
......................................................................................................................................................
19. Việc đánh giá năng lực dạy học của SV trong TTSP được thực hiện thông qua:

1. Giao cho trường THPT toàn quyền thực hiện (
2. Cử cán bộ/giảng viên phụ trách các nhóm chuyên môn/các nhóm sinh viên về trường phổ thông dự giờ/đánh giá/hướng dẫn sinh viên suốt thời gian TTSP tại trường THPT (
3. Cử cán bộ/giảng viên về trường phổ thông dự giờ/đánh giá sinh viên (
4. Ý kiến khác:.................................................................................................................
..........................................................................................................................................

20. Việc đánh giá kết quả đào tạo năng lực dạy học của sinh viên hiện nay ở trường ông/bà có thực sự hiệu quả:

1. Không hiệu quả, chỉ là hình thức (

3. Hiệu quả (

2. Hiệu quả nhưng không cao (


4. Rất hiệu quả (
21. Theo ý kiến riêng của ông/bà có cần thiết phải đánh giá năng lực dạy học của SVsư phạm sau khi đào tạo:

1. Không cần thiết  (

2. Cần thiết (
   3. Rất cần thiết   (
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian quý báu để hoàn thành phiếu điều tra!

Phiếu số 2
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG VỀ BỘ CÔNG CỤ
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA SINH VIÊN THỰC TẬP SƯ PHẠM
Để có cơ sở đề xuất bộ công cụ, quy trình tiến hành đánh giá năng lực dạy học của sinh viên trong thời gian thực tập tại trường phổ thông, chúng tôi xin đồng chí vui lòng cho ý kiến bằng việc đánh dấu X vào phương án mà đồng chí cho là đúng. Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

Phần 1. Trưng cầu ý kiến về bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học của sinh viên thực tập sư phạm

Câu 1: Hiện tại để đánh giá năng lực dạy học của sinh viên thực tập đã có bộ công cụ chi tiết với thang đánh giá theo rubric hay chưa?

(
Có

(
Chưa có

Câu 2: Mức độ đánh giá được chi tiết đầy đủ các tiêu chí của năng lực dạy học của công cụ đánh giá năng lực dạy học sinh viên thực tập sư phạm hiện tại:

(
Mức 1              Tăng

(
Mức 2              dần

(    
Mức 3

(
Mức 4

Câu 3: Để đánh giá năng lực dạy học của sinh viên cần đánh giá những tiêu chí nào sau đây:


(
Chuẩn bị lập kế hoạch dạy học


(
Lập kế hoạch dạy học


(
Tổ chức dạy học


(
Kiểm tra đánh giá học sinh


(
Khai thác và quản lí hồ sơ dạy học


(
Cả 5 tiêu chí trên

Câu 4: Để đánh giá được đầy đủ chi tiết, chính xác khách quan năng lực dạy học của sinh viên thực tập phải đánh giá những tiêu chí nào sau đây:

1. Năng lực chuẩn bị lập kế hoạch dạy học


(
Tìm hiểu học sinh

(
Tìm hiểu môn học

(
Tìm hiểu cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học

(
Tìm hiểu đặc điểm kinh tế - xã hội - sinh thái của địa phương

2. Năng lực lập kế hoạch dạy học

(
Xác định mục tiêu bài học

(
Xác định nội dung trọng tâm của bài học

(
Thiết kế các hoạt động học tập của học sinh

(
Thiết kế hệ thống câu hỏi - bài tập

(
Xác định các phương pháp dạy học

(
Xác định các phương tiện dạy học

(
Xác định các phương án tổng kết bài học

3. Năng lực tổ chức dạy học

(
Mở đầu (Khởi động)

(
Tổ chức cho học sinh tiếp cận mục tiêu bài học

(
Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh

(
Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

(
Củng cố bài học (Hệ thống hóa kiến thức)

(
Sử dụng phương tiện dạy học

(
Sử dụng ngôn ngữ


(
Phong thái dạy học

(
Trình bày bảng

(
Phân bố thời gian

4. Năng lực kiểm tra đánh giá học sinh


(
Lập kế hoạch kiểm tra đánh giá

(
Tổ chức kiểm tra đánh giá

(
Phản hồi thông tin tới học sinh

5. Năng lực quản lí hồ sơ dạy học

(
Xác định cấu trúc hồ sơ dạy học

(
Khai thác hồ sơ dạy học

Câu 5: Cách thiết kế thang đánh giá các tiêu chí trên theo Rubric (Tương ứng với mỗi tiêu chí có các mức độ đạt được của hành vi) có ưu điểm vượt trội gì so với thang đánh giá khác?


(
Dễ sử dụng cho người thực hiện đánh giá


(
Đánh giá chính xác, khách quan


(
Gợi ý cho người được đánh giá biết mình phải làm gì để kết quả đánh giá tốt nhất


(
Ai cũng có thể thực hiện đánh giá


(
Tất cả các ý trên

Câu 6: Đánh giá năng lực dạy học của sinh viên nên chọn hình thức đánh giá nào sau đây:


(
Tự đánh giá


(
Đánh giá đồng đẳng


(
Đánh giá của giáo viên


(
Cả 3 hình thức trên

Những ý kiến khác (rất mong đồng chí đề xuất những ý kiến khác để việc đánh giá năng lực dạy học của sinh viên đem lại hiệu quả tốt nhất cho công tác đào tạo giáo viên THPT hiện nay)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phần 2. Thông tin cá nhân (Xin đồng chí vui lòng trả lời một số thông tin cá nhân)

1. Họ và tên (Không bắt buộc): ..................................................................................................
2. Tổ bộ môn: .............................................................................................................................
3. Trường: ..................................................................................................................................
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác quý báu của đồng chí!

THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM
· Chương trình đào tạo giáo viên của một số nước trên thế giới

· Đào tạo giáo viên ở Úc

Về thời lượng, tất cả các chương trình đào tạo giáo viên ở Úc bao gồm bốn thành phần: Chuyên ngành, PP giảng dạy; Các môn sư phạm, Thực hành giảng dạy. Mặc dù tỷ lệ chương trình được phân bổ cho mỗi thành phần khác nhau giữa các cơ sở đào tạo, song tổng số học phần cho một chương trình 4 năm thường là 32 học phần. 

Về mục tiêu, chương trình giúp SV trang bị một chuyên ngành chính và một chuyên ngành phụ trong lĩnh vực KHXH cũng như một loạt các môn học về giáp dục để được đăng ký làm GV trung học ở Victoria

Về cấu trúc của chương trình, một bằng cử nhân KHXH và bằng cử nhân GD gồm 32 học phần:

· Các môn KHXH (16 học phần), gồm:

+ Các môn chính chuyên ngành KHXH (8 học phần);

+ Các môn phụ chuyên ngành KHXH (4 học phần);

+ Các môn học thêm chuyên ngành KHXH theo yêu cầu năm đầu (2 học phần);

+ Học thêm 2 học phần về KHXH.

· Các môn thuộc khoa học giáo dục (16 học phần), gồm một loạt các học phần liên quan đến lý thuyết và thực hành giáo dục, giảng dạy và các học phần thực hành chuyên nghiệp. 

· Nhìn chung, chương trình đào tạo giáo viên hệ 4 năm ở Úc có những đặc điểm chính như sau:

· Các môn học về nội dung các chuyên ngành giảng dạy và các lĩnh vực nội dung khác chiếm khối lượng áp đảo, nhưng không vượt trên 75% tổng thời lượng chương trình, có cơ sở chỉ ở mức 47%.

· Các hoạt động dựa vào trường học, đặc biệt là thực hành giảng dạy, có một vị trí nổi bật trong tất cả các chương trình và không bao giờ dưới 9 tuần. 

· Sự khác biệt về lựa chọn các môn chuyên ngành phụ thuộc vào các bang khác nhau, phản ánh những khác biệt chủ yếu về đặc điểm dân cư.
· Đào tạo giáo viên ở Đức

Đào tạo giáo viên ở Đức trước năm 1980 được tiến hành trong các trường đại học sư phạm. Sau đó, các trường đại học được tích hợp vào các trường đại học đa ngành. Từ đó đến nay, GV được đào tạo trong các trường đại học đa ngành. Giáo viên được đào tạo theo cấp học và theo loại hình trường. Từ năm 2000, mô hình đào tạo GV được cải cách và thực hiện theo hai bậc nối tiếp cử nhân (180TC-240TC) và thạc sĩ (60TC-120TC), tổng cộng là 300TC.
- Nội dung chương trình đào tạo

Các thông tin cụ thể hơn về các tín chỉ cần đạt trong từng phần của khóa học phân bậc với các bằng tốt nghiệp Bachelor/Master cho GV THPT có thể thấy ở bảng 1.3. 
Bảng 1.2. Mô hình đào tạo giáo viên ở Đức

	BA 180 TC (6 học kỳ)

	Môn 1
(89 tc)
	Môn 2
(70 tc)
	KHGD
(15 tc)
	Khóa luận Bachelor về nguyên tắc 
ở môn 1 (6 tc)

	Tốt nghiệp BA

	Master 120 TC (4 học kỳ)

	Môn 1 
(25 tc)
	Môn 2
(25 tc)
	KHGD 
(30 tc)
	Thực tập 20 tc
Khóa luận Master về nguyên tắc 
ở môn 1 (20 tc)

	Tốt nghiệp Master


- Các môn và các tổ hợp 

Trong khoá đào tạo GV, việc chọn các tổ hợp các môn tương đối tự do, một số giới hạn là từ các đặc thù của từng loại hình GV cũng như môn học. Trong giai đoạn Master các môn đã được chọn trong quá trình học Bachlor sẽ được học tiếp.  

- Thực tập 

+ Các kỳ thực tập trong giai đoạn Bachelor: 
· 3 tuần thực tập định hướng. 

· 3 tuần thực tập trong lĩnh vực thực hành sư phạm - tâm lí học 

· Các thực tập hàng ngày về lý luận DH chuyên ngành

+ Các kỳ thực tập trong giai đoạn Master: 

· 1 tuần thực tập chẩn đoán tâm lý 

· 4 tháng thực tập nhà trường

Nhìn chung, đào tạo giáo viên ở Đức khá công phu, phải qua nhiều khoa đào tạo. Đặc biệt, chương trình đào tạo giáo viên ở Đức rất chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và thực tiễn phổ thông.

· Đào tạo giáo viên ở Mỹ

Công tác đào tạo giáo viên ở Mỹ được thực hiện từ thế kỷ thứ 19, phát triển thông qua các học viện (Academic), với những điểm chú ý như sau:

Về mục tiêu, chương tình đào tạo của các trường sư phạm nhằm giáo dục toàn diện về chuyên ngành và NVSP cho đội ngũ GV tương lai. Chức năng của chúng là nhằm tích hợp tri thức đại cương và chuyên ngành sư phạm thông qua các môn học chuyên ngành và các môn học về nghệ thuật giảng dạy. Trong phần lớn các cơ sở đào tạo, thời gian một khóa học kéo dài từ 3 đến 5 năm. Mỗi CT ở Mỹ đều bao gồm 3 phần chính như sau:

· Giáo dục đại cương (General Education).

· Nghiệp vụ sư phạm (Professional Education).

Chuyên ngành (Specialization in a particular field).

Như đã nhấn mạnh ở trên, mục tiêu đào tạo GV ở Mỹ là đào tạo ra những GV toàn diện về mọi mặt. Do đó, chương trình đào tạo của Mỹ, thời lượng các môn NVSP và thực hành tại trường phổ thông khá lớn, hai lĩnh vực này chiếm tới gần 50% số đơn vị học trình tổng khoa học.

· Đào tạo giáo viên ở Trung Quốc

 Hiện nay, Trung Quốc có các loại hình cơ sở đào tạo GV với 3 loại hình gồm trường sư phạm, trường giáo dục (bao gồm trường bồi dưỡng GV) và trường sư phạm kỹ thuật nghề nghiệp. 

Về mục tiêu, hệ thống trường sư phạm chủ yếu phụ trách đào tạo GV mới trước khi bước vào nghề dạy học. 
Về nội dung, chương trình đào tạo GV Trung Quốc có những đặc điểm như sau:

· Tính thống nhất: Mặc dù cứ cách vài năm các trường sư phạm lại sửa đổi đề cương dạy học, nhưng việc bố trí chuyên ngành, kế hoạch dạy học, đề cương dạy học về cơ bản vẫn là thống nhất, nếu có thay đổi cũng chỉ là thay đổi nhỏ. 

· Trọng tâm của chương trình là tri thức: Do sinh viên tốt nghiệp các trường sư phạm đều làm công tác giáo dục phổ thông, mà mục tiêu của giáo dục phổ thông là làm cho trẻ em phát triển toàn diện về phẩm chất đạo đức, trí lực và thể chất..., đặt nền móng cho việc nâng cao tố chất dân tộc, đào tạo nhân tài xây dựng xã hội chủ nghĩa có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật, nên giáo dục sư phạm là nền móng của giáo dục phổ thông. Chính điều đó đã đòi hỏi khi thiết kế chương trình phải tính đến yêu cầu của sự phát triển kinh tế, xã hội đối với tố chất tri thức của GV. Và như vậy, phải chú ý lấy tri thức văn hóa khoa học làm trung tâm khi thiết kế chương trình. 

· Thiên về giáo dục chuyên ngành, chủ yếu nhấn mạnh những môn học có tính học thuật như các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn, chưa thật sự coi trọng các môn có tính sư phạm như phạm như: Giáo dục học, Tâm lí học và Phương pháp giảng dạy bộ môn. Số giờ học của ba môn này chỉ chiếm 5% tổng số giờ học của chương trình. Nội dung của môn phương pháp giảng dạy bộ môn cũng thiên về giảng lý luận, ít thời gian hoạt động thực tiễn, nhất là thời gian thực tập công tác chủ nhiệm lớp.

· Đào tạo giáo viên ở Singapore

Tại Singapore  chương trình đào tạo GV được phát triển xung quanh các đầu ra mong muốn với 3 giá trị cốt lõi: 

- Các giá trị về người học (tình yêu đối với trẻ em, lòng tin rằng mọi em đều học được, cam kết nuôi dưỡng tiềm năng ở mỗi em và coi trọng sự đa dạng của trẻ); 
- Các giá trị về giáo viên (tính chuyên nghiệp, hướng tới phát triển năng lực đáp ứng các mức chuẩn cao, ham học hỏi, hoàn thiện không ngừng, yêu nghề, có đạo đức, thích ứng và nhẫn nại); 

- Các giá trị phục vụ nghề và cộng đồng (cộng tác với đồng nghiệp, có trách nhiệm xã hội và hội nhập, có tinh thần học tập và giúp đỡ đồng nghiệp, có tác phong quản lí).

Bảng 1.5. Mô hình kiến thức và kĩ năng của giáo viên Singapore thế kỷ 21

	Kỹ năng
	Kiến thức

	· Kỹ năng phân tích và suy ngẫm/hồi cứu

· Kỹ năng SP

· Kỹ năng QL con người

· Kỹ năng QL

· Kỹ năng tự quản

· Kỹ năng giao tiếp

· Kỹ năng hướng dẫn

· Kỹ năng công nghệ

· Kỹ năng sáng tạo

· Kỹ năng cảm xúc và xã hội
	· Về bản thân

· Về người học

· Về cộng đồng

· Về nội dung môn học

· Về SP

· Về chính sách GD

· Về CT

· Về đa văn hóa

· Về những vấn đề toàn cầu

· Về môi trường


Từ thực trạng chương trình đào tạo giáo viên của một số nước trên thế giới, chúng tôi có một số bài học kinh nghiệm có thể vận dụng trong công tác đổi mới, thiết kế chương trình đào tạo giáo viên ở Việt Nam hiện nay như sau:

Thứ nhất, xu hướng chung và cấp thiết hiện nay vẫn là xác định mô hình đào tạo giáo viên theo hướng hình thành năng lực cho người học. Trong đó, mục tiêu, nội dung và phương thức đào tạo phải được thiết kế một cách logic, tường minh, khả thi, đảm bảo cho sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học, được trang bị hệ thống năng lực và giá trị nghề nghiệp, đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia ngay vào hoạt động giảng dạy thực tế ở trường phổ thông.

Thứ hai, chương trình đào tạo giáo viên cần được thiết kế dựa trên Chuẩn đầu ra của sinh viên với hệ thống năng lực và giá trị nghề nghiệp cụ thể. Theo đó, cũng cần lưu ý đến vấn đề tuyển sinh đầu vào trong các trường sư phạm cũng như công tác bồi dưỡng tình cảm và giá trị nghề cho sinh viên mới vào trường để đảm bảo sau khi được đào tạo, đội ngũ sinh viên tốt nghiệp “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng tốt nhu cầu của hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay.

Thứ ba, phương thức đào tạo giáo viên với nguyên lý hoạt động trải nghiệm thực tiễn giáo dục ở nhà trường phổ thông. Thông qua các kỳ kiến tập, thực tập, tạo điều kiện cho sinh viêntiếp xúc tối đa với hoạt động dạy học ở trường phổ thông. Qua đó, sinh viên có thể quan sát, làm quen, củng cố kiến thức, hình thành năng lực cũng như bồi dưỡng tình cảm và giá trị nghề nghiệp cho tương lai.
Thứ tư, thiết kế chương trình đào tạo giáo viên cần chú trọng đến vấn đề tổ chức liên kết trách nhiệm giữa các cơ sở đào tạo với các trường phổ thông thực hành. Hệ thống Trường phát triển nghiệp vụ - Professional Development Schools (PDSs) ở Hoa Kỳ cũng là một mô hình rất đáng xem xét trong điều kiện ở Việt Nam hiện nay.
Thứ năm, chương trình đào tạo giáo viên phải được thiết kế trong điều kiện quản lý chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ và quản lý Nhà nước về đào tạo giáo viên để từ đó đề xuất các hệ thống giải pháp phù hợp với điều kiện của từng cơ sở đào tạo.

Thứ sáu, sau khi đào tạo, nhất định phải có kiểm định chất lượng sản phẩm đào tạo theo đúng những tiêu chí mà chuẩn đầu ra đã quy định.
· Chương trình đào tạo giáo viên của một số trường đại học ở Việt Nam

· Về mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Mục tiêu đào tạo giáo viên là một thành tố quan trọng có tác dụng định hướng toàn bộ quá trình đào tạo. Qua khảo sát và phân tích mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của 6 trường đại học nghiên cứu, chúng tôi thấy nổi lên một số vấn đề chính:

· Ưu điểm:

· Khi xác định mục tiêu chung đào tạo ngành cử nhân sư phạm Sinh học, các trường đều đã căn cứ vào mục tiêu giáo dục đại học quy định tại luật giáo dục và mục tiêu đào tạo khối ngành sư phạm trình độ đại học. Các mục tiêu này đều hướng đến kiến thức môn học và nghiệp vụ sư phạm [
].

· Tất cả các trường đều có mục tiêu chung tổng thể là sau khi kết thúc khóa đào tạo, sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản, chuyên sâu, kiến thức nghiệp vụ sư phạm để có thể trở thành đội ngũ giáo viên có trình độ cao giảng dạy môn Sinh học trong hệ thống các trường THPT, cao đẳng, đại học, học viện trong cả nước, đồng thời sinh viên cũng có thể làm việc tại các cơ quan nghiên cứu khoa học sinh học và khoa học về nông, lâm, ngư nghiệp. 

· Mục tiêu, chuẩn đầu ra của các trường đã cụ thể hóa thành các tiêu chuẩn: Phẩm chất đạo đức, kiến thức, kĩ năng, thái độ, vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp. Mỗi tiêu chuẩn tiêu chuẩn trên được mô tả khá rõ ràng, đầy đủ ở mức độ khái quát những kiến thức, kĩ năng, thái độ mà sinh viên cần đạt sau khi đào tạo. Mục tiêu, chuẩn đầu ra của tất cả các trường đều được đăng công khai trên trang web chính thức của khoa/ trường.

· Đối với ngành sư phạm Sinh học, mục tiêu đã cụ thể hóa được những kiến thức, kĩ năng cần đạt được để trở thành một giáo viên Sinh học THPT.

· Hạn chế:

· Dễ dàng nhận thấy mục tiêu đào tạo của các trường được viết ra chủ yếu dựa vào mục tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cách diễn đạt chung chung, chủ yếu vẫn xác định mục tiêu theo tiếp cận nội dung chứ chưa thay đổi theo xu thế của thời đại là giáo dục đào tạo theo định hướng phát triển năng lực của người học.
· Mục tiêu chưa tương đồng với chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông, không được mô tả thành các mức độ tương ứng với đầu ra cần đạt được của sinh viên. Chính vì vậy, mục tiêu chương trình của ngành chưa làm điểm tựa để xác định mục tiêu của môn học sao cho đảm bảo đạt mục tiêu mong đợi của ngành đào tạo.
· Mục tiêu đào tạo chưa thường xuyên được rà soát, bổ sung cho phù hợp với sự thay đổi của mục tiêu đào tạo học sinh phổ thông, không được mô tả thành các năng lực mà sinh viên cần đạt được sau khi tốt nghiệp. Do đó, mục tiêu không thực hiện hết chức năng của nó là dùng làm tham chiếu đánh giá kết quả đào tạo.
· Các lĩnh vực, nội dung đào tạo

· Về ưu điểm:

· Thực hiện Quyết định số 28/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng chương trình và quy chế đào tạo đại học sư phạm. Các lĩnh vực, nội dung đào tạo của các trường khảo sát về cơ bản đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo mức tối thiểu các nội dung, lĩnh vực đào tạo.

· Khung đào tạo giữa các trường có sự sai khác không đáng kể về khối lượng các lĩnh vực, nội dung đào tạo. Sự sai khác về cơ bản là do cách sắp xếp các môn học cụ thể vào hạng mục lĩnh vực đào tạo nào. Ví dụ: Có trường sắp xếp các môn Lý luận dạy học Sinh học vào lĩnh vực Nghiệp vụ sư phạm (ĐH5, ĐH6), nhưng cũng có trường lại xếp vào lĩnh vực Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (ĐHH) (Xem Bảng P1.1 - Phụ lục).

· Khung chương trình đào tạo các trường thể hiện khá rõ ràng các lĩnh vực đào tạo, các cơ sở đào tạo đã chú trọng đào tạo toàn diện trên cả hai lĩnh vực quan trọng của người giáo viên trung học phổ thông là: Kiến thức chuyên ngành và kĩ năng nghề nghiệp.

· Hạn chế:

· Mặt hạn chế rõ ràng nhất mà chúng tôi thấy được là chưa thấy mối liên hệ sâu sắc giữa mục tiêu đào tạo với nội dung chương trình đào tạo.

· Chưa sắp xếp hệ thống các modul/học phần cụ thể vào từng lĩnh vực đào tạo cho phù hợp và thống nhất giữa các trường. Điều này đòi hỏi phải có văn bản chung nhất quy định những môn nào thuộc vào lĩnh vực đào tạo nào, từ đó mới có căn cứ đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo mục tiêu đặt ra.

· Chưa tương thích về khối lượng giữa các lĩnh vực đào tạo, lĩnh vực đào tạo Nghiệp vụ sư phạm chiếm tỉ trọng thấp từ 21% đến 28% (Bảng P1.1 - Phụ lục).
· Ma trận thể hiện mối quan hệ giữa các học phần/tín chỉ với các tiêu chí đánh giá năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm

Modul các môn học thuộc các lĩnh vực đào tạo đảm bảo được các tiêu chí của chuẩn Năng lực dạy học theo quy định của Chuẩn NNGV THPT. Tổng số tín chỉ trong CTĐT Năng lực dạy học dao động từ 24 -28tc, Cơ bản các môn học có nội dung khá tương đồng, chỉ khác biệt nhau rõ nét ở một số môn nghiệp vụ chuyên sâu, đào tạo một số tiêu chí của năng lực dạy học. Ví dụ, có trường có môn Kiểm tra đánh giá trong giáo dục, để nâng cao kĩ năng kiểm tra đánh giá cho sinh viên; có trường có môn Phương tiện dạy học nhằm nâng cao kĩ năng xác định, thiết kế và sử dụng các phương tiện trong DHSH;... (Chi tiết bảng P1.2). 
· Thực trạng cách thức tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

Khảo sát 3 trường đại học: ĐH1, ĐH3, ĐH5 về cách thức tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, cụ thể là cách thức tổ chức dạy học các môn học cụ thể trong chương trình đào tạo sinh viên ngành sư phạm Sinh học, chúng tôi thấy nổi lên một vài lưu ý sau đây:

· Về ưu điểm:

· 100% giảng viên được phỏng vấn đều khẳng định thực hiện dạy học đúng theo kế hoạch dạy học đã thiết kế của chương trình đào tạo, các môn học đảm bảo đáp ứng mục tiêu của môn học cũng như chương trình đào tạo

· Về phía sinh viên, có 20% sinh viên chưa hài lòng với cách tổ chức dạy học của giảng viên; 80% hài lòng với cách thức tổ chức dạy học của thầy cô

· 100% sinh viên khẳng định thầy cô có yêu cầu và hướng dẫn sinh viên tự học

· Về hạn chế:

· Mặc dù có 80% sinh viên hài lòng với phương pháp tổ chức dạy học của thầy cô nhưng lại có tới 90% sinh viên đều khẳng định, họ muốn thầy cô tăng cường hơn nữa các hoạt động của sinh viên thay vì phương pháp thuyết trình

· Sinh viên cũng cho rằng, mặc dù có yêu cầu và hướng dẫn sinh viên tự học, nhưng việc kiểm tra và đánh giá còn lỏng lẻo, thậm chí có nhiều yêu cầu bị lãng quên.

· Thực trạng đội ngũ cán bộ, giảng viên

· Ưu điểm:

· Đội ngũ giảng viên cơ bản đáp ứng yêu cầu đào tạo: có chuyên môn, kinh nghiệm, tâm huyết với ngành, nghề đào tạo

· Cán bộ phục vụ nhiệt tình, tận tâm, có trách nhiệm với công việc

· Hạn chế:

· Có sự chênh lệch về trình độ giảng viên giữa các trường, có những trường đa số đều là giảng viên trẻ và chưa có giảng viên có trình độ đào tạo tiến sĩ.

· Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

· Ưu điểm: 

· Trong những năm gần đây, cơ sở vật chất các trường được đầu tư khá đồng bộ, cơ bản đã được kiên cố hóa cả nhà hành chính và phòng học

· Hầu hết các phòng học đều đươc trang bị đầy đủ hệ thống ánh sáng, loa, máy chiếu phục vụ cho quá trình tổ chức dạy học

· Hệ thống phòng thí nghiệm cũng được kiên cố hóa với các máy móc đảm bảo thực hiện cơ bản được hết các bài thí nghiệm trong chương trình sinh học THPT

· Hệ thống thư viện với nguồn tài liệu số đa dạng, có internet đáp ứng yêu cầu tìm kiếm thông tin nhanh chóng, thuận lợi.

· Hạn chế:

· Hầu hết các trường đều không khai thác và sử dụng hiệu quả đúng mực không gian vườn trường trong DHSH THPT
· Không có đủ phòng học chuyên năng phục vụ cho các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo trong DHSH ở trường THPT
· Một số máy móc thiết bị còn lạc hậu, không sử dụng được dẫn đến khó khăn cho tổ chức dạy học các bài thí nghiệm trong CTSH THPT.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC
1. MỤC ĐÍCH
Tài liệu hướng dẫn đánh giá NLDH của sinh viên ngành SPSH nhằm mục đích hỗ trợ việc thực hiện đánh giá NLDH trong thời gian TTSP cuối khóa tại trường phổ thông. Ngoài ra, tài liệu còn có vai trò gợi ý cho sinh viên những tiêu chí cần thực hiện để nâng cao hiệu quả TTSP.
2. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Dùng cho sinh viên, giảng viên, giáo viên phổ thông, cán bộ quản lí cơ sở đào tạo giáo viên.
3. PHƯƠNG PHÁP

Sử dụng tài liệu hướng dẫn này như là cẩm nang hỗ trợ cho quá trình đánh giá, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.  

4. NỘI DUNG
4.1. Cơ sở lý luận về đánh giá NLDH của sinh viên ngành sư phạm

4.1.1. Định nghĩa NLDH
Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông, NLDH là một trong những tiêu chuẩn của người giáo viên, NLDH là một năng lực tổng hợp của nhiều năng lực và là năng lực cơ bản của người giáo viên, là một thành tố của năng lực sư phạm bao gồm: Xây dựng kế hoạch dạy học, đảm bảo kiến thức môn học, đảm bảo chương trình môn học, vận dụng các phương pháp dạy học, sử dụng các phương tiện dạy học, xây dựng môi trường học tập, quản lý hồ sơ dạy học, kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh [5]. Như vậy, Năng lực dạy học của sinh viên ngành sư phạm là khả năng kết hợp nhuần nhuyễn kiến thức, kĩ năng, thái độ để thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học trong bối cảnh TTSP năm cuối tại trường THPT.
4.1.2. Cấu trúc năng lực dạy học


Cấu trúc NLDH được mô tả theo sơ đồ:

4.1.3. Khái niệm đánh giá năng lực

Theo quan điểm giáo dục hướng vào người học, đánh giá kết quả giáo dục phải hướng tới việc sau khi học xong, người học có thể vận dụng kiến thức, kĩ năng học được vào thực tiễn cuộc sống. 

· Đánh giá năng lực người học bao gồm đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ và các kĩ năng học tập, đo lường các khả năng tiềm ẩn của người học và xác định các năng lực sử dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ để thực hiện việc học đạt tới một chuẩn nào đó. 

· Đánh giá năng lực người học dựa trên mô tả các sản phẩm đầu ra một cách cụ thể, rõ ràng, khách quan tới mức cả giáo viên, người học và các bên liên quan khác như các nhà quản lí, trung tâm đánh giá chất lượng có thể hình dung được một cách khách quan, chân thực, chính xác về những điều người học đạt được trong suốt quá trình học tập. Trên cơ sở đó, thấy được mức độ tiến bộ của người học từ các sản phẩm học.

· Đánh giá người học theo tiếp cận năng lực là đánh giá theo chuẩn của từng sản phẩm đầu ra trong đó chủ yếu là việc vận dụng kiến thức, kĩ năng để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ học tập đặt ra.

Mức độ biểu hiện các sản phẩm tạo ra theo hướng phát triển năng lực người học phụ thuộc vào nhiều yếu tố: đối tượng nhận thức, phương pháp dạy học, trình độ tư duy, phương tiện, kĩ thuật hỗ trợ tư duy.

Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội định nghĩa: Đánh giá năng lực người học là đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra biểu hiện trên sản phẩm tương ứng với chuẩn đầu ra của người học.

Từ những cơ sở lý luận trên đây về NLDH và đánh giá năng lực đánh giá NLDH của sinh viên ngành sư phạm là sử dụng bộ công cụ đã xây dựng để đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của hoạt động dạy học trong bối cảnh TTSP cuối khóa tại trường THPT.

4.2. Quy trình thực hiện đánh giá NLDH của sinh viên ngành SPSH
Bước 1: Nhận tài liệu hướng dẫn đánh giá 
· Đọc tài liệu

· Hỏi những vấn đề chưa hiểu

· Trao đổi với bạn cùng nhóm về tài liệu 

· Cất giữ làm cẩm nang khi thực hiện đánh giá

Bước 2: Thực hiện đánh giá

- Thực hiện tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng theo cách thức sau:

+ Đối với năng lực: Lập KHDH và TCDH thì đánh giá trùng với các tiết dạy đánh giá của sinh viên tại trường phổ thông. Chọn tiết dạy tốt nhất nạp lại cho nhóm trưởng làm minh chứng gửi về cho giảng viên sau khi kết thúc đợt TTSP.

+ Đối với các năng lực: Chuẩn bị lập KHDH, KTĐG HS, Quản lí HSDH thì đánh giá thông qua minh chứng thu thập được sau khi kết thúc quá trình TTSP. Một số tiêu chí của các chuẩn này được đánh giá lồng ghép trong quá trình TTSP. 

- Sử dụng hệ thống minh chứng cho mỗi tiêu chí được giới thiệu trong luận án (Mục 2.4.2. Hệ thống tiêu chí đánh giá NLDH của sinh viên ngành SPSH – chương 2 luận án) để thực hiện TĐG và ĐGĐĐ.
Lưu ý:

Đối với đánh giá đồng đẳng nên tổ chức họp nhóm và thống nhất kết quả đánh giá của các thành viên trong nhóm.

Bước 3: Thu thập minh chứng đánh giá: Minh chứng đánh giá gồm: hồ sơ thực tập sư phạm, video quay các giờ dạy của sinh viên, các phiếu đánh giá.

- Cách thu thập hồ sơ thực tập: Nhóm trưởng có nhiệm vụ thu lại toàn bộ hồ sơ thực tập của mỗi bạn và phô tô giữ lại một bản làm minh chứng nạp về cho giảng viên trước khi nộp lại cho trường.
- Cách quay video giờ dạy của sinh viên: 

+ Sử dụng smart phone, laptop có camera, ipad hoặc máy quay để quay lại giờ dạy. Khi một bạn trong nhóm dạy, nhóm trưởng xin phép bộ môn, cử 1 đại diện quay video. Cần lưu ý là người quay phải đặt máy quay ở vị trí bao quát được không gian dạy và học của cả người dạy và người học nhưng không ảnh hưởng và gây sự chú ý cho cả người dạy và người học

+ Yêu cầu video: Đủ thời lượng, rõ tiếng, rõ hình và đặc biệt phản ánh được mọi hoạt động của thầy và trò trong cả tiết dạy học.

+ Thu thập các phiếu đánh giá: Sau khi tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng bằng các phiếu đánh giá, nhóm trưởng có nhiệm vụ thu hồi lại toàn bộ phiếu đánh giá để gửi về cho giảng viên cùng với các minh chứng khác là hồ sơ thực tập và video.

Bước 4: Tiến hành đánh giá qua các minh chứng 

Giảng viên sẽ là người đánh giá sau cùng thông qua hồ sơ TTSP, video quay các giờ dạy của sinh viên, các phiếu tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng của sinh viên. Giảng viên cũng sẽ là người tổng hợp và công bố kết quả cuối cùng.
4.3. Công cụ đánh giá năng lực dạy học của sinh viên ngành  sư phạm sinh học
- Sử dụng 5 bảng tiêu chí, minh chứng đánh giá năng lực, bảng 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 làm căn cứ để đánh giá NLDH của sinh viên (Thể hiện trong mục 2.4.3. Tiêu chí, minh chứng đánh giá - chương 2 luận án)

- Sử dụng phiếu đánh giá NLDH để chấm điểm các năng lực cấu thành NLDH, bảng 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 (Thể hiện trong mục 2.5.2. Phiếu đánh giá – Chương 2 luận án).
5. KẾT LUẬN

Tài liệu hướng dẫn đánh giá không chỉ hỗ trợ quá trình thực hiện đánh giá, mà còn là công cụ định hướng sinh viên rèn luyện NLDH trong TTSP ở trương phổ thông. Trong quá trình thực nghiệm TĐG và ĐGĐĐ, sinh viên có thể tham khảo những thông tin hỗ trợ từ tài liệu hoặc gọi điện thoại cho giảng viên triển khai thực nghiệm để quá trình thực nghiệm đánh giá NLDH của sinh viên ngành  SPSH đạt két quả tốt nhất. 
Hotline: 
1) 0946 634368 – Cô Phạm Thị Hương, Khoa Sinh, Đại học Vinh

2) 0905 221078 – Cô Trương Thị Thanh Mai, Đại học Sư phạm Đà Nẵng
3) 0915 022793 – Cô Nguyễn Thị Hà, Đại học Sư phạm Thái Nguyên
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